
Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch Mã số Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Kế hoạch - Tài chính 1 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Xây dựng

Chuyên viên về Quản lý cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học

2 Sở Thông tin và Truyền thông Văn phòng Sở 1 1
Văn thư 

viên
02.007

Đại học 

trở lên

- Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ học 

và Quản trị văn phòng;

- Ngành, chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 

thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Văn thư viên

Văn Phòng Sở 1
Kế toán 

viên
06.031

Đại học 

trở lên

Kế́́́ toán; Tài chính kế toán; Tài chính ngân 

hàng
Kế toán viên

Phòng Kế hoạch - Tài chính 2
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Kinh tế nông nghiệp Chuyên viên về Tổng hợp

Phòng Kế hoạch - Tài chính 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Thủy lợi; 

Thủy công đồng bằng; Thủy công cải tạo đất; 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chuyên viên về Quản lý thủy lợi và 

nước sạch nông thôn

Phòng Kế hoạch - Tài chính 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Thủy lợi; 

Thủy công đồng bằng; Thủy công cải tạo đất; 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chuyên viên về Quản lý đê điều và 

phòng, chống thiên tai

Phòng Kế hoạch - Tài chính 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Kế́́́ toán; Tài chính kế toán; Tài chính ngân 

hàng
Chuyên viên về Tài chính

Chi cục Thủy lợi 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Thủy lợi; Thủy công đồng bằng; Thủy công cải 

tạo đất
Chuyên viên về Tổng hợp

Chi cục Thủy lợi 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Thủy lợi; Thủy công đồng bằng; Thủy công cải 

tạo đất, tài nguyên nước

Chuyên viên về Quản lý thủy lợi và 

nước sạch nông thôn

Phụ lục
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3 8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn

Cơ quan, đơn vị dự tuyển

_______________________________

Số 

TT

Chỉ tiêu tuyển 

dụng
Tên ngạch, mã số Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Vị trí tuyển dụng



Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch Mã số Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ

Cơ quan, đơn vị dự tuyển
Số 

TT

Chỉ tiêu tuyển 

dụng
Tên ngạch, mã số Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Vị trí tuyển dụng

Phòng Tổng hợp và Quản lý 

Văn thư - Lưu trữ
1

Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

- Văn thư - Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ học 

và Quản trị văn phòng;

- Ngành, chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn 

thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ

Chuyên viên về quản lý văn thư, lưu trữ

Phòng Tổ chức biên chế và 

Công chức viên chức
1

Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Quản lý nhân lực; Luật; Quản lý Nhà nước; 

Hành chính học; Hành chính công.
Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực

Phòng Thi đua - Khen thưởng 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Xã hội học; Luật; Xây dựng Đảng & Chính 

quyền Nhà nước; Quản lý Nhà nước; Chính trị 

học; Hành chính học; Hành chính công; Chính 

sách công

Chuyên viên về thi đua, khen thưởng

Phòng Quản lý văn hóa 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Quản lý văn hóa; Việt Nam học; Ngữ văn; Lịch 

sử; 

Chuyên viên về Quản lý lĩnh vực gia 

đình

Phòng Quản lý văn hóa 2
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Bảo tồn bảo tàng; Lịch sử; Quản lý văn hóa. Chuyên viên về Quản lý di sản văn hóa

Phòng Quản lý văn hóa 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Quản lý văn hóa; Việt Nam học; Ngữ văn; Lịch 

sử.

Chuyên viên về Quản lý di sản văn hóa 

cơ sở

Phòng Kế hoạch - Tài chính 1
Kế toán

viên
06.031

Đại học 

trở lên
Kế́́́ toán Kế toán viên

Phòng Quản lý Thể dục thể thao 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Thể dục thể thao; Quản lý Thể dục thể thao; 

Huấn luyện Thể thao; Giáo dục thể chất

Chuyên viên về Quản lý thể dục thể 

thao cho mọi người

Phòng Nghiệp vụ Y 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Bác sĩ đa khoa

Chuyên viên về Quản lý khám, chữa 

bệnh

Phòng Nghiệp vụ Y 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Bác sĩ Y học dự phòng Chuyên viên về Kiểm soát bệnh tật

Văn phòng Sở 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Công nghệ thông tin Chuyên viên về Hành chính - Văn phòng

Văn phòng Sở 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Luật Chuyên viên về Pháp chế

65 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ4 3

46 Sở Y tế



Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch Mã số Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ

Cơ quan, đơn vị dự tuyển
Số 

TT

Chỉ tiêu tuyển 

dụng
Tên ngạch, mã số Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Vị trí tuyển dụng

Phòng Xây dựng và Kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật
1

Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Luật Chuyên viên về Xây dựng pháp luật

Phòng Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và Theo dõi thi 

hành pháp luật

1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Luật

Chuyên viên về Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Phòng Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp
2

Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Luật

Chuyên viên về Bổ trợ tư pháp, trợ giúp 

pháp lý

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
1

Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Môi trường; Quản lý tài nguyên – môi trường; 

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Khoa học môi 

trường

Chuyên viên về Quản lý môi trường

Phòng Văn hóa và Thông tin 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính
Chuyên viên về Quản lý công nghiệp 

công nghệ thông tin, ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số

Văn phòng HĐND và UBND 

Huyện
1

Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Hành chính; Kinh tế; Luật; Văn phòng; Văn 

thư lưu trữ; Quản lý Nhà nước; Nông nghiệp; 

Tài chính; Kế toán; Xã hội; Sư phạm; Chính 

trị; Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; 

Tôn giáo; Xây dựng; Đất đai; Môi trường; 

Công nghệ thông tin; Y; Dược

Chuyên viên tham mưu tổng hợp về 

chuyên ngành

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
1

Kế toán 

viên
06.031

Đại học 

trở lên
Tài chính; Kế toán; Kiểm toán Kế toán viên

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
1

Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Môi trường; Tài nguyên môi trường Chuyên viên về môi trường

Phòng Y tế 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Y; Dược Chuyên viên về Dược

10 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình Phòng Nội vụ 1 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; 

Quản lý Nhà nước; Hành chính học; Hành 

chính công; Chính sách công.

Chuyên viên về Cải cách hành chính

8 Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò

4

2

49 Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng

7 Sở Tư pháp



Tổng 

cộng
Chi tiết Tên ngạch Mã số Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ

Cơ quan, đơn vị dự tuyển
Số 

TT

Chỉ tiêu tuyển 

dụng
Tên ngạch, mã số Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Vị trí tuyển dụng

Phòng Tư pháp 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Luật

Chuyên viên về Xử lý vi phạm hành 

chính và theo dõi thi hành pháp luật

Phòng Y tế 1
Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên
Y khoa; Y tế công cộng; Điều dưỡng 

Chuyên viên về Quản lý khám, chữa 

bệnh

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
1

Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Đất đai; Môi trường; Địa chất; Quản lý tài 

nguyên nước
Chuyên viên về Môi trường 

12 Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh
Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
1 1

Chuyên 

viên
01.003

Đại học 

trở lên

Quản lý Kinh tế; Chế biến nông lâm thủy sản; 

Quản trị kinh doanh

Chuyên viên về Quản lý chất lượng, chế 

biến và phát triển thị trường

Tổng 38

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự11 3
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